
Thời gian 

làm bài
Họ và tên MSSV Lớp Khoa Điểm số Kết quả

16/10/2023 

8:53:28
Trần Thành Thiện 2353801012222

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:54:38
Nguyễn Hồng Thảo 2353801012218

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:55:26
Lê Huỳnh Phương Thảo 2353801012215

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:56:38
Trần Tiểu Thanh 2353801012207

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:56:58
Nguyễn Ngọc Tâm 2353801012202

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:58:13
Nguyễn Ngọc Vi Thảo 2353801012219

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:58:18
Phạm Thị Thảo 2353801012220

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:58:44
Ngô Lê Hương Thảo 2353801012217

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:58:52
Lê Nguyễn Xuân Thanh 2353801012204

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:58:56
Vũ Sỹ Thanh 2353801012208

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:59:01
Bùi Thị Như Thảo 2353801012212

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:59:26
Nguyễn Nhật Thanh 2353801012205

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

8:59:26
Lê Hạnh Thảo 2353801012214

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

9:00:34
Phạm Thị Bích Thảo 2353801012221

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

16/10/2023 

9:00:36
Nguyễn Hùng Thạnh 2353801012211

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

9:00:48
Nguyễn Hoàng Anh Tài 2353801012200

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

9:00:55
Phạm Gia Thịnh 2353801012223

DS48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:36:36
Trịnh Ngọc Tiến 2353801012244

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:36:54
Dương Ngọc Thành 2353801012209

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:38:50
Vũ Gia Thụy 2353801012239

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

KẾT QUẢ KIỂM TRA TẬP HUẤN KỸ NĂNGSỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Từ ngày 16/10 đến ngày 17/10/2023)



16/10/2023 

10:40:41
Đặng Văn Tú Tài 2353801012199

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:40:55
Phạm Ngọc Minh Thư 2353801012230

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:08
Phan Nguyễn Bảo Thy 2353801012241

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:11
Phạm Thị Tina 2353801012245

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:22
Bùi Diệp Đan Thư 2353801012225

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:37
Nguyễn Ngọc Vân Thương 2353801012235

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:42
Nguyễn Hoàng Quế Trâm 2353801012248

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:41:46
Trần Ngọc Huyền Thương 2353801012237

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:31
Phạm Đức Toàn 2353801012246

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:47
Nguyễn Hồ Minh Thư 2353801012227

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:48
Đặng Nguyễn Minh Thy 2353801012240

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:49
Dương Thị Anh Thư 2353801012226

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:50
Tăng Phương Thùy 2353801012238

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 28 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:44:12
Hoàng Thị Hà Thương 2353801012234

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:44:38
Hồ Phú Tiên 2353801012243

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:45:10
Phan Anh Thư 2353801012231

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 30 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:45:39
Nguyễn Đặng Trung Thuật 2353801012232

DS48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Dân sự 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:42:42
Trần Thị Thùy Vân 2353801090111

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:42:49
Phạm Lý Phương Thảo 2353801090087

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:44:10
Nguyễn Bình Phương 2353801090072

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:44:13
Phạm Hồng Nguyên 2353801090060

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:44:38
Nguyễn Thị Ngọc An 2353801090002

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:44:57
Nguyễn Thị Quỳnh Như 2353801090069

TM48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt



17/10/2023 

8:45:00
Lê Hồng Anh 2353801090006

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:45:25
Lê Bảo Như 2353801090066

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:45:51
Lê Thúy Vân 2353801090110

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:46:40
Trần Nguyễn Như ý 2353801090116

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:03
Phạm Mỹ Duyên 2353801090022

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:05
Phạm Thị Thu Trang 2353801090099

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:06
Nguyễn Cát Tường 2353801090105

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:42:38
Trương Ngọc Ánh 2353801090011

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:07
Nguyễn Lê Dung Nhi 2353801090061

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:09
Hà Khánh Duy 2353801090020

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:16
Lê Mai Bảo Khanh 2353801090042

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:47:19
Bùi Thụy Phúc Thư 2353801090091

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:48:06
Nguyễn Vũ Minh Thắng 2353801090082

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:49:00
Bùi Thị Kiều Như 2353801090064

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:49:12
Nguyen Phuong Quynh 2353801090079

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:49:13
Nguyễn Kim Chi 2353801090017

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

8:50:49
Bùi Huỳnh Vân Anh 2353801090003

TM48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:55:42
Đỗ Tâm Nhiw 2353801090065

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:36:14
Nguyễn Thị Thảo Quyên 2353801090078

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:36:43
Vũ Ngọc Huyền My 2353801090051

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:37:20
Huỳnh Bảo Vy 2353801090113

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:38:12
Nguyễn Thị Kim Như 2353801090068

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:38:16
Nguyễn Việt Vân Phương 2353801090073

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt



17/10/2023 

10:38:18
Nguyễn Ngọc Hải Yến 2353801090117

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:38:19
Huỳnh Phương Quyên 2353801090075

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:38:57
Pham Phuong Uyen 2353801090107

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:39:37
Đinh Phạm Anh Thư 2353801090092

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:39:52
Chu Thị Hoài 2353801090035

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:40:04
Tăng Tuệ Nghi 2353801090054

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:40:04
Mã Phạm Minh Quân 2353801090074

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:40:06
Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 2353801090056

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:40:10
Mai Thanh Hà 2353801090027

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:40:53
Lý Ngọc Tú 2353801090094

TM48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:41:42
Phan Anh Thy 2353801090094

TM48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:41:47
Nguyễn Ngọc Phương Thảo 2353801090085

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:41:51
Đoàn Khánh Vân 2353801090109

TM48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:41:52
Đào Huỳnh Hân Nhiên 2353801090063

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:41:52
Nguyễn Ngọc Mai 2353801090048

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:42:14
NGUYỄN NGỌC THUẬT 2353801090093

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:42:26
Phan Hồng Yến 2353801090118

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:42:46
Lê Thị Kim Tuyến 2353801090106

TMQT48- 

Nhóm 2
Khoa Luật Quốc Tế 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

10:42:59
Nguyễn Đinh Trà My 2353801090050

TMQT48- 

Nhóm 1
Khoa Luật Quốc Tế 29 / 30 Đạt

16/10/2023 

10:42:08
Nguyễn Tùng Vy

2252202010107 - 

K47 tập huấn lại

DS48- 

Nhóm 2

Khoa Ngoại ngữ - 

Pháp lý
29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:03:51
Phan Văn Vũ 2353401020292

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:05:52
Nguyễn Thị Phương Thảo 2353401020230

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:05:52
Võ Triệu Thảo Vy 2353401020298

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt



17/10/2023 

9:05:55
Dương Thanh Thảo 2353401020227

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:06:14
Đỗ Thị Thu Thúy 2353401010256

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:06:14
Nguyễn Thị Xuân Thư 2353401020245

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:06:26
Phạm Nguyễn Tường Vy 2353401020296

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:00
Đặng ngọc trang thy 2353401020260

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:16
Nguyễn Vũ Minh Thư 2353401020247

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:17
Võ Thị Ngọc Tuyền 2353401020283

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:27
Nguyễn Ngọc Anh Trúc 2353401020278

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:28
Trần Thuỳ Trang 2353401020274

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:50
Nguyễn Hữu Thuận 2353401020254

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:07:58
Trần Ngọc Bảo Trâm 2353401020263

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:12
Nguyễn Thị Huyền Trân 2353401020267

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:13
Phạm Quỳnh Minh Thư 2353401020249

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:21
Nguyễn Hoàng Minh Trang 2353401020272

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:38
Huỳnh Phạm Thanh Trúc 2353401020276

QTL48-B- 

Nhóm 1
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:48
Phan Thị Ngọc Trâm 2352401020262

HS48B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:08:49
Nguyễn Phương Thi 2353401020234

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:09:10
Võ Nguyễn Đan Thư 2353401020252

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:09:23
Trương Khả Vy 2353401020297

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:09:48
Trịnh Thu Thảo 2353401020233

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:10:41
Đặng Như Ngọc Uyên 2353401020284

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

9:11:16
Phạm Lê Thư 2353401020248

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 25 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:12:18
Nguyễn Lâm Hồng Trúc 2353401020277

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt



17/10/2023 

14:13:28
Đỗ Thành Trung 2553401020280

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 27 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:15:28
Võ Diệu Thuỳ 2353401020258

QTKD48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:16:22
Ninh Gia Thành Ninh 2353401020226

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:17:39
Hoàng Ngọc Phương Thùy 2353401020257

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:17:59
Đinh Ngọc Bảo Vy 2353401020293

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:18:55
Trần Nhan Yên Tử 2353401020282

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:18:55
Đặng Thu Thủy 2353401020259

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:18:57
Phan Ngọc Ý 2353401020300

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:19:25
Lương Thị ANh Thư 2353401020241

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:19:36
Huỳnh Thị Thảo Vân 2353401020288

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:20:11
Nguyễn Thị Thanh Thảo 2353401020231

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:20:51

Nguyễn Trịnh Phương 

Uyên
2353401020286

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:20:56
Tạ Thanh Thảo 2353401020232

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:21:11
Đoàn Huỳnh Quốc Thành 2353401020224

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 28 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:21:36
Trà Trân Trân 2353401020269

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 29 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:22:29
Đàng Nữ Xuân Trân 2353401020264

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 26 / 30 Đạt

17/10/2023 

14:22:29
Trần Quỳnh Như Yến 2353401020303

QTL48-B- 

Nhóm 2
Khoa Quản trị 30/30 Đạt


